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BÀN LÀM VIỆC  |  OD04

ODC04-C1505M-L-1
W1500 x D400 x H1700

ODC04-C1505M-L-2
W1500 x D400 x H1150

OD04-D1580M-L
W1580 x D700 x H750

ODC04-C1505M-R-1
W1500 x D400 x H1700

OD04-D1580M-R
W1580 x D700 x H750

ODC04-C1505M-R-2
W1500 x D400 x H1150

BÀN LÀM VIỆC  |  OD04

Màu sắc:
Chất liệu:

Xuất xứ:

Màu trắng
Mặt bàn phủ Melamine (MFC). Chân
sắt sơn tĩnh điện (Tiết diện chân bàn
hình vuông 50x50x50). 
Việt Nam
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BÀN LÀM VIỆC  |  OD03

ODC03-C1504M-R
W1500 x D400 x H1700

OD03-D1380M-L-1
W1380 x D700 x H750

ODC03-C1504M-R
W1500 x D400 x H1700

OD03-D1380M-R-1
W1380 x D700 x H750

D03-Right

D03-Left

BÀN LÀM VIỆC  |  D03

Màu sắc:
Chất liệu:

Xuất xứ:

Màu trắng
Mặt bàn phủ Melamine (MFC). Chân bằng sắt sơn tĩnh điện
(Tiết diện ống chân bàn hình vuông 50x50x50).
Việt Nam
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OD02-D1580M: W1580 x D700 x H750
OD02-VN0710M: W700 x D18 x H1000

ODC02-C1618M
W1618 x D400 x H1150

BÀN LÀM VIỆC  |  OD02

Màu sắc:
Chất liệu:

Xuất xứ:

Màu trắng
Mặt bàn phủ Melamine (MFC). Chân bằng sắt sơn tĩnh điện (Tiết
diện ống chân bàn hình vuông 50x50x50).
Việt Nam

BÀN LÀM VIỆC  |  OD02



www.noithatdaiduong.vn 7

BÀN LÀM VIỆC  |  ODH1818DL-L, ODV1818DL-R

BÀN LÀM VIỆC  |  ODH1818DL-L, ODV1818DL-R

Màu sắc:
Chất liệu:

Xuất xứ:

Màu trắng
Mặt bàn phủ Melamine (MFC). Chân bằng sắt sơn tĩnh
điện (Tiết diện ống chân bàn hình tam giác 60x60x82).
Việt Nam

ODV1818DL-R
W1800 x D1900 x H750
(Tiết diện ống chân bàn hình tam giác 60x60x82)

ODH1818DL-L
W1800 x D1900 x H750
(Tiết diện ống chân bàn hình vuông 50 x 50)
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BÀN LÀM VIỆC VÁCH NGĂN | ODV1414SL, 1212, 1207

ODV1414SL1-L
W1400 x D1400 x H750

ODV1207
W1200 x D700 x H750

ODV1212S
W1200 x D1200 x H750

ODV1414SL-R
W1400 x D1400 x H750

BÀN LÀM VIỆC VÁCH NGĂN | ODV1414SL, ODV1212, ODV1207

Màu sắc:
Chất liệu:

Xuất xứ:

Màu trắng
Mặt bàn phủ Melamine (MFC). Chân bằng sắt sơn tĩnh điện (Tiết
diện ống chân bàn hình tam giác 60x60x82).
Việt Nam
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BÀN LÀM VIỆC VÁCH NGĂN

ODH1414SL1-L
W1400 x D1400 x H750

ODH1207S
W1200 x D700 x H750

ODH1212S
W1200 x D1200 x H750

ODH1414SL-L
W1400 x D1400 x H750

BÀN LÀM VIỆC VÁCH NGĂN | ODH1414SL1-L,
ODH1212S, ODH1207S, ODH1414SL-L

Màu sắc:
Chất liệu:

Xuất xứ:

Màu trắng
Mặt bàn phủ Melamine (MFC). Chân bằng sắt sơn tĩnh điện (Tiết
diện ống chân bàn hình tam giác 60x60x82).
Việt Nam
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BÀN LÀM VIỆC VÁCH NGĂN | ODV1212, ODV1414SL

Màu sắc:
Chất liệu:

Xuất xứ:

Màu trắng
Mặt bàn phủ Melamine (MFC). Chân bàn làm bằng sắt, sơn tĩnh
điện (Tiết diện ống chân bàn hình vuông 50 x 50).
Việt Nam

ODV1414SL1-R
W1400 x D1400 x H750

ODV1212
W1400 x D1400 x H750

ODV1414SL-R
W1400 x D1400 x H750

BÀN LÀM VIỆC VÁCH NGĂN | ODV1212, ODV1414SL
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BÀN LÀM VIỆC VÁCH NGĂN | ODV1414SL1-L, ODV1206S, 12S

ODV1206S
W1200 x D600 x H750

BÀN LÀM VIỆC VÁCH NGĂN | ODV1414SL1-L, ODV1206S, ODV1212S

Màu sắc:
Chất liệu:

Xuất xứ:

Màu trắng
Mặt bàn phủ Melamine (MFC). Chân bàn làm bằng sắt sơn
tĩnh điện (Tiết  diện  ống  chân  bàn  hình  oval 40x80)
Việt Nam

ODV1212S
W1200 x D1200 x H750

ODV1414SL1-L
W1400 x D1400 x H750
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BÀN LÀM VIỆC  VÁCH NGĂN  |  ODS02

BÀN LÀM VIỆC  VÁCH NGĂN  |  ODS02

Chất liệu:
Xuất xứ:

Kích thước:
Màu sắc: 

Cốt gỗ MFC. Mặt bàn phủ Melamine (MFC).
Việt Nam

W1400 x D700 x H750
Màu trắng
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BÀN LÀM VIỆC  VÁCH NGĂN  |  OF01

BÀN LÀM VIỆC  VÁCH NGĂN  |  ODF01

Chất liệu:
Xuất xứ:

Kích thước:
Màu sắc: 

Cốt gỗ MFC. Mặt bàn phủ Melamine (MFC).
Việt Nam

W1200 x D700 x H750
Màu gỗ nâu
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BÀN LÀM VIỆC VÁCH NGĂN |  OD007

BÀN LÀM VIỆC VÁCH NGĂN |  OD007

Kích thước:
Màu sắc:
Chất liệu:

Xuất xứ:

W1400/1200 x D700 x H750
Màu gỗ kem
Mặt bàn phủ Laminate. Hồi, hậu bàn phủ Vinyl hoặc MFC. Cạnh bàn được làm
tròn (Forming).
Việt Nam
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BÀN LÀM VIỆC  |  OD1800/1600/1400H

BÀN LÀM VIỆC  |  OD1800/1600/1400H

Kích thước:
Màu sắc:
Chất liệu:
Xuất xứ:

W1800/1600/1400 x D1200 x H750
Màu gỗ kem
Mặt bàn phủ Laminate. Hồi,  hậu  bàn  phủ  Vinyl hoặc  MFC.
Việt Nam

HỘC DI ĐỘNG  |  OCA1830FH

Kích thước:
Màu sắc:
Chất liệu:

Xuất xứ:

W402 x D520 x H555
Màu gỗ kem
Bề mặt phủ Laminate Hồi hậu 
 phủ  Vinyl hoặc MFC
Việt Nam
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BÀN LÀM VIỆC  |  OD1800H

BÀN LÀM VIỆC  |  OD1800H

Kích thước:
Màu sắc:
Chất liệu:

Xuất xứ:

W1800 x D1200 x H750
Màu gỗ kem
Mặt bàn phủ Laminate. Hồi, hậu  bàn  phủ  Vinyl
hoặc  MFC.
Việt Nam
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BÀN LÀM VIỆC  |  ODM1800H

BÀN LÀM VIỆC  |  ODM1800H

Kích thước:
Màu sắc:
Chất liệu:

Xuất xứ:

W1820 x D900 x H750
Màu gỗ kem
Mặt bàn phủ Laminate.  Một  cạnh  dài  được  làm tròn
(Forming) kết hợp dán chão PVC. Yếm bàn  bằng  sắt  có  đục 
 lỗ.  Chân  bàn bằng  sắt  phun  sơn  tĩnh  điện.
Việt Nam
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BÀN LÀM VIỆC  |  ODH1200H

BÀN LÀM VIỆC  |  ODH1200H

Kích thước:
Màu sắc:
Chất liệu:

Xuất xứ:

W1200 x D600 x H750
Màu gỗ kem
Mặt bàn phủ Melamine. Hồi, hậu bàn  phủ Vinyl
hoặc MFC.
Việt Nam
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BÀN LÀM VIỆC  |  OD019, 20

BÀN LÀM VIỆC  |  OD019

Kích thước:
Màu sắc: 
Chất liệu:

Xuất xứ:

W1600 x D1850 x H760
Màu nâu + trắng
Chất liệu: Cốt gỗ công nghiệp, bề mặt hoàn
thiện melamine, kết hợp sơn
Việt Nam

BÀN LÀM VIỆC  |  OD020

Kích thước:
Màu sắc: 
Chất liệu:

Xuất xứ:

W1600 x D700 x H760
Màu nâu + trắng

Chất liệu: Cốt gỗ công nghiệp, bề mặt
hoàn thiện melamine, kết hợp sơn

Việt Nam
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GHẾ NHÂN VIÊN

W600 x D550 x H960/1060
OC19A-M*

W600 x D550 x H960/1060
OC002*

W670 x D605 x H925
OC030*

W680 x D625 x H950
OC032*

W680 x D645 x H930/1020
OC116-HK

W680 x D625 x H950
OC031*

W580 x D500 x H90
OC218-M

W600xD550xH1200
OC0001
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GHẾ NHÂN VIÊN

W560 x D560 x H920/1010
OC021

W700 x D680 x H1110/1220
OC006

W620 x D580 x H980/1080
OC008*

W640 x D700 x H1120
OC011*

W600 x D600 x H1000/1100
OC009*

W610 x D570 x H965/106
OC301A-N

W600 x D600 x H1000
GQ06-M

W560 x D620 x H990/1090
OC308-M
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GHẾ NHÂN VIÊN

W590 x D540 x H920/1050
OC068

W550 x D610 x H845/965
OC02

W610 x D550 x H960/1060
OC007

W560 x D500 x H880/1000
OC04

W590xD610xH920/1000
OC209B-M

W680xD460xH1080
OC004

W430 x D520 x H730/850
OC01

W560 x D590 x H880/980
OC217-M
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ODC8150
W800 x D400 x H1990

ODC8050
W800 x D400 x H1990

ODC8650
W1200 x D400 x H1990

ODC8140H
W1800 x D450 x H2021

ODC8550
W1200 x D400 x H1990

ODC8250
W800 x D400 x H1990

ODC8350
W800 x D400 x H1990

ODC8230L
W500 x D420 x H1989

ODC8550H
W1200 x D400 x H1990

TỦ TÀI LIỆU
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TỦ TÀI LIỆU

ODC8130H
W1800 x D420 x H1167

ODC1200HL
W1200 x D420 x H854

ODC7030
W800 x D400 x H1225

ODC6220
W800 x D400 x H845

ODC7230
W800 x D400 x H1225

ODC7130
W800 x D400 x H1225

ODC7430FH
W800 x D420 x H1223

ODC120H
W1800 x D450 x H854
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TỦ TÀI LIỆU

ODC1310K
W800 x D430 x H433

ODC7230K
W800 x D400 x H1234

ODC1830H
W399 x D468 x H420

ODC7220-L
W200 x D600 x H1190

ODC6120
W800 x D400 x H845

ODC6020
W800 x D400 x H845

ODC1830M
W402 x D480 x H555

ODC3320K-L
W800 x D500 x H750



TỦ SẮT

MODERN
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TỦ SẮT

ODC04
W1000 x D550 x H1830

ODC01KV
W915 x D452 x H1830

ODC8250H
W800 x D420 x H1989

ODC05
W915 x D452 x H1830

ODC05 - ODC05B
W915/1000 x D452 x H1830

ODC03
W1000 x D452 x H1830

ODC03
W1000 x D452 x H1830

ODC04
W1000/915 x D452 x H1830

ODC03B
W915 x D452 x H1830

ODC03C
W915 x D452 x H1830
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ODC13+1
W378 x D452 x H1830

ODC13
W450 x D452 x H1830

ODC24
W1200 x D320 x H1790

ODC16+1
W915 x D452 x H1830

ODC16+1
W619 x D452 x H1830

ODC18
W620 x D452 x H1830

ODC09
W1000 x D452 x H1830

ODC08
W1650 x D452 x H1830

ODC06
W1000 x D452 x H1830

ODC07
W764 x D452 x H1830

TỦ SẮT
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ODC3N
W465 x D620 x H991

ODC2N
W465 x D620 x H660

ODC01, ODC01A
W880 x D407 x H880

ODC02, ODC02A
W880 x D407 x H880

ODC19
W880 x D407 x H915

ODC12
W915 x D452 x H1830

ODC15
W620 x D452 x H1830

ODC17
W915 x D452 x H1830

ODC17-1
W619 x D452 x H1830

ODC2-NK
W915 x D500 x H1830

TỦ SẮT
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OCEANFURNITURE
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QUẦY LỄ TÂN: R08

Kích thước:
Chất liệu:

Xuất xứ:

W7200 x D2600 x H1150
Mặt bàn, yếm và mặt trang trí phủ Laminate. Còn

lại phủ Melamine (MFC). Trụ trang trí inox 304-
xước mờ.
Việt Nam

QUẦY LỄ TÂN: R09

Kích thước:
Chất liệu:

Xuất xứ:

W7800 x D2400 x H1140
Mặt bàn, yếm và mặt trang trí phủ Laminate. Còn lại phủ
Melamine (MFC). Trụ trang trí inox 304- xước mờ. Kính trắng
cường lực 10mm.
Việt Nam

QUẦY LỄ TÂN: R08, R09
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QUẦY LỄ TÂN: R06

Kích thước:
Chất liệu:

Xuất xứ:

W4070 x D1850 x H1120
Chất liệu acrylic phần trang trí, còn lại phủ

laminate. Phần dưới chân dán laminate nhôm xước .
Việt Nam

QUẦY LỄ TÂN: R05

Kích thước:
Chất liệu:

Xuất xứ:

W3940 x D1675 x H1220
Chất liệu acrylic phần trang trí, còn lại phủ laminate. Phần
trang trí có đèn hắt sáng.
Việt Nam

QUẦY LỄ TÂN: R06, R05
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QUẦY LỄ TÂN: R02

Kích thước:
Chất liệu:

Xuất xứ:

W2270 x D1120 x H1150
Chất liệu Laminate. Mặt trước quầy phía chân có đèn led dây ánh sáng
trắng. Mặt trong quầy có 1 vách ngăn chia thành 2 khoang
Việt Nam

QUẦY LỄ TÂN: R04

Kích thước:
Chất liệu:

Xuất xứ:

W3330 x D1605 x H1150
Chất liệu Laminate. Mặt trong phủ Melamine (MFC)

Quầy chia thành 3 hệ quầy độc lập ghép vào nhau..
Việt Nam

QUẦY LỄ TÂN: R02, R04
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QUẦY LỄ TÂN: R03, R07

QUẦY LỄ TÂN: R03

Kích thước:
Chất liệu:

Xuất xứ:

W1860 x D1120 x H1150
Chất liệu acrylic. Mặt trước quầy phía chân có

đèn led dây ánh sáng trắng. Mặt trong quầy có 1
vách ngăn chia thành 2 khoang.

Việt Nam

QUẦY LỄ TÂN: R07

Kích thước:
Chất liệu:

Xuất xứ:

W2500 x D830 x H1150
Chất liệu acrylic. Bên trong quầy không có tủ phụ.
Phía trước quầy có đèn led dây ánh sáng trắng
Việt Nam
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PANTRY ROOM 

GHẾ: LC021

Kích thước:
Chất liệu:
Màu sắc:
Xuất xứ:

W695xD680xH730
Chất liệu: Đệm tựa bọc vải, chân nhôm
Màu xanh cốm, đỏ, tím
Trung Quốc
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PANTRY ROOM

GHẾ: LC020

Kích thước:
Chất liệu:
Màu sắc:
Xuất xứ:

W590xD590xH835
Da PU mềm, chân kim loại.
Màu xanh cốm, tím
Trung Quốc
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PANTRY ROOM

GHẾ: LC217

Kích thước:
Chất liệu:
Màu sắc:
Xuất xứ:

W640xD590xH1000
Da PU mềm, chân kim loại.

Màu xanh, kem, đen
Trung Quốc

GHẾ: LC230

Kích thước:
Chất liệu:
Màu sắc:
Xuất xứ:

W540xD585xH805
Nỉ, chân kim loại.

Màu tím
Trung Quốc
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PANTRY ROOM

GHẾ: LC210

Kích thước:
Chất liệu:
Màu sắc:
Xuất xứ:

W425xD500xH755
Da PU mềm, chân kim loại.

Màu đỏ, màu xanh, kem, đen
Trung Quốc

GHẾ: LC229

Kích thước:
Chất liệu:
Màu sắc:
Xuất xứ:

W590xD640xH695
Da PU mềm, chân kim loại.

Màu xanh, kem, đen
Trung Quốc
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BÀN CAFE

BÀN CAFE: BCF03

Kích thước:
Chất liệu:

Xuất xứ:

Ø600 x H760
Đế gang, thân trụ sơn, mặt

Gỗ CN phủ melamine
Việt Nam

BÀN CAFE: CT002

Kích thước:
Chất liệu:
Xuất xứ:

Ø800 x H760
Nhựa ABS màu trắng

Trung Quốc

BÀN CAFE: BCF02

Kích thước:
Chất liệu:

Xuất xứ:

Ø600 x H760
Đế gang, ống trụ Inox, mặt

kính cường lực (10mm)
Việt Nam

BÀN CAFE: BCF04

Kích thước:
Chất liệu:

Xuất xứ:

Ø600 x H680/940
Đế gang, ống trụ Inox, CN

phủ melamine
Việt Nam
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Số 99 Đường Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội
+(84)24-3764 8886 / Hotline:0987 141 888
Email: vp@noithatdaiduong.vn
www.noithatdaiduong.vn                     /noithatdaiduong99

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ THIÊT BỊ ĐẠI DƯƠNG
OCEAN FURNITURE AND EQUIPMENT CO.,LTD


